
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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THỨ HAI Thầy/Cô ST THỨ BA Thầy/Cô ST THỨ TƯ Thầy/Cô ST THỨ NĂM Thầy/Cô ST THỨ SÁU Thầy/Cô ST THỨ BẢY Thầy/Cô ST

S 5 5 5 5 5 5

C

Tổng đài  điện 
tử số
(60LT)
từ 9/2 đến 4/5

ThS. Thuần 5

KT Phát thanh 
& truyền hình 
(45LT)
từ 03/02 đến 
31/03

TS.Bình 5

Công nghệ ATM
(45LT)
từ 04/02 đến 
01/04

ThS. X. 
Khánh 5

LT trải phổ và 
đa thâm nhập 
VT
(45LT)
từ 5/2 đến 02/04

ThS. Đàm 5

Thông tin vệ 
tinh
(40LT+10BT)
từ 06/02 đến 
10/04

ThS. Nhân 5

Quy hoạch mạng
(45LT)
từ 07/02 đến 
04/04

ThS. 
Nguyên 5

S 5 5 5 5 5 5

C

Kiến trúc song 
song và thuật 
toán
(40LT+10TH)
từ 09/02 đến 
16/02
Tự chọn 4
MPLS & VoiIP
(45LT)
từ 23/02 đến 
20/04

TG
(Tú)

TS. Hùng

5

Tự chọn 2
Bảo mật mạng
(45LT)
từ 03/02 đến 
31/03

ThS. Phúc 5

Kiến trúc song 
song và thuật 
toán
(40LT+10TH)
từ 04/02 đến 
18/02
Tự chọn 1
Chất lượng 
mạng
(45LT)
từ 25/02 đến 
22/04

TG
(Tú)

TS. Hùng

5

Kiến trúc song 
song và thuật 
toán
(40LT+10TH)
LT: từ 05/02 
đến 19/02
TH: từ 26/02 
đến 05/03 

TG
(Tú) 5

Tự chọn 3
Lập trình mạng
(45LT)
từ 06/02 đến 
03/04

ThS. Hải 5

CS dữ liệu phân 
tán
(45LT)
từ 07/02 đến 
04/04

ThS. Nhật 5

   HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
               CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CHÍNH QUY HỌC KỲ II/ NĂM HỌC 2008 - 2009

( Baét ñaàu töø ngaøy 02/02/2009  )
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THỨ HAI Thầy/Cô ST THỨ BA Thầy/Cô ST THỨ TƯ Thầy/Cô ST THỨ NĂM Thầy/Cô ST THỨ SÁU Thầy/Cô ST THỨ BẢY Thầy/Cô ST

S 5 5

Tư tưởng HCM
(30t)
từ 04/02 đến 
11/03

H' Vinh 5 5 5 5

C

Giá & PP định 
giá
(41LT+8BT)
từ 02/02 đến 
13/04

TS. Nga 5

Quản trị nhân sự
(56LT+8BT)
từ 03/02 đến 
28/04

ThS. Mạnh 5

Kế toán DN
(57LT+6BT)
từ 04/02 đến 
29/04

Hà 5

PT hoạt động 
SXKD
(55LT+10BT)
từ 19/02 đến 
14/05

ThS. U. 
Minh 5

Kinh doanh 
quốc 
tế(55LT+10BT)
từ 06/02 đến 
08/05

H. Uyên 5

Kiểm toán
(40LT+10BT)
từ 07/02 đến 
11/04
Kế toán quản 
trị
(42LT+6BT)
từ 18/04 đến 
09/05

B. Lâm 5

S

KT Chuyển 
mạch I
(58LT+26BT)
từ 09/02 đến 
30/3

ThS. Toàn 5

LTTTin
(54LT+12BT)  
từ 03/02 đến 
28/4

Thanh 5

Truyền dẫn vô 
tuyến số
(50LT)
từ 04/02 đến 
08/04

ThS.
H. Hùng 5

KT Chuyển 
mạch I
(58LT+26BT)
từ 05/02 đến 
02/04

ThS. Toàn 5

KT thông tin 
quang I
(48LT)
từ 06/02 đến 
10/04

ThS.Hợp 5

Truyền sóng 
anten
(50LT+8BT)
từ 07/02 đến 
09/5

ThS. 
Thuận 5

C 5 5 5 5 5 5

S

PT & Thiết kế 
HTTT
(47LT+26TH)
LT: từ  02/02 
đến 06/04
TH: từ  13/04 
đến 18/05

ThS. Hào 5

Kiến trúc máy 
tính
(39LT+12TH)
từ 03/02 đến 
07/04
TH: từ  14/04 
đến 21/04
Nhập môn trí 
tuệ nhân tạo
(52LT+16BT)
từ 28/04 đến 
26/5

ThS. T.Anh

ThS. V. 
Cường

5

Quản lý dự án
(31LT+28BT)
từ 04/02 đến 
22/04

ThS. Hào 5
LTTTin
(54 LT + 12 BT)
 từ 05/02 - 07/5

Thanh 5

Multimedia
(31LT)
từ 06/02 đến 
13/03 
KT viễn thông
(41LT)
từ 20/03 đến 
15/05

ThS. 
T. Anh

Vinh

5

Mạng máy tính
(49LT)
từ 07/02 đến 
11/04

ThS. 
Dung 5

C 5 5

Nhập môn trí 
tuệ nhân tạo
(52LT+16BT)
từ 25/03 đến 
27/5

ThS. V. 
Cường 5 5 5 5
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I
THỨ HAI Thầy/Cô ST THỨ BA Thầy/Cô ST THỨ TƯ Thầy/Cô ST THỨ NĂM Thầy/Cô ST THỨ SÁU Thầy/Cô ST THỨ BẢY Thầy/Cô ST

S

Thống kế DN
(56LT+8BT)
từ 02/02 đến 
27/04

Lan 5

Quản trị 
thương hiệu
(41LT+8BT)
từ  03/02 đến 
07/04
Quản trị chất 
lượng
(41LT+8BT)
từ 14/04 đến 
12/05

ThS. Chi

ThS. Lực

5

Quản lý dự án 
đầu tư
(56LT+8BT)
từ 04/02 đến 
06/05

TS. Sáng 5

Quản trị sản 
xuất
(55LT+10BT)
từ 05/02 đến 
07/05

TS. Hùng 5

Kế toán DN
(55LT+10BT)
từ 06/02 đến 
08/05

Hà 5

Kinh doanh 
QT
(56LT+8BT)
từ 07/02 đến 
02/05

H. Uyên 5

C 5 5

Kinh tế lượng
(52LT+16BT)
từ 04/02 đến 
06/05

B. Lâm 5 5 5 5

S 5 5 5 5 5 5

C

An toàn & bảo 
mật HTTT
(39LT)
từ 02/02 đến 
23/03

ThS. Phúc 5 5

Lập trình mạng
(31LT)
từ 04/02 đến 
11/03

ThS. Hải 5 5 5 5

S 5 5 5 5 5 5

C

Điện tử tương tự
(54 LT+10 BT) 
từ 02/02 đến 
27/04

ThS.Lan 
Anh 5

Xử lý tin hiệu 
số
(41 LT + 8 BT)  
từ 03/2 đến 07/4
GDTC 4
(30t)
từ 14/04 đến 
26/05

TS.Nhật

Bào
5

(*)
Toán kỹ thuật
(62LT+13BT)
từ 04/02 đến 
13/05
_ghép 
Đ07VTA1,2
_phòng học 
2E26

TS. Hải 5

Tiếng Anh 
chuyên ngành
(43LT+34BT)
từ 05/02 đến 
28/05

Quân 5

Điện tử số 
(57LT+4BT)
từ 06/2 đến 
24/4/09

Ths.Nghiêm 5

Xác suất thống 
kê
(60t)
từ 07/02 đến 
25/04
_ghép 
Đ07VTA1,2,3 
& Đ07ĐTA1
Phòng học 
2A27

TG
(ThS.Hoà
ng)

5
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THỨ HAI Thầy/Cô ST THỨ BA Thầy/Cô ST THỨ TƯ Thầy/Cô ST THỨ NĂM Thầy/Cô ST THỨ SÁU Thầy/Cô ST THỨ BẢY Thầy/Cô ST

S 5 5 5 5 5 5

C

Điện tử số 
(57LT+4BT) 
từ 02/2 đến 
20/4/09)

Ths.Nghiêm 5

Điện tử tương 
tự 
(54 LT+10 BT) 
từ 03/02 đến 
28/4

ThS.Phú 5

(*)
Toán kỹ thuật
(62LT+13BT)
từ 04/02 đến 
13/05
_ghép 
Đ07VTA1,2
_phòng học 
2E26

TS. Hải 5

Xử lý tin hiệu số
(41 LT + 8 BT)  
từ 05/2 đến 09/4
GDTC 4
(30t)
từ 16/04 đến 
28/05

TS.Nhật

Bào
5

Tiếng Anh 
chuyên ngành
(43LT+34BT)
từ 06/02 đến 
29/05

Quân 5

Xác suất thống 
kê
(60t)
từ 07/02 đến 
25/04
_ghép 
Đ07VTA1,2,3 
& Đ07ĐTA1
Phòng học 
2A08

TG
(ThS.Hoà
ng)

5

S 5 5 5 5 5 5

C

Xử lý tin hiệu số
(41LT+8BT)  
từ 02/2 đến 
06/04
GDTC 4
(30t)
từ 13/04 đến 
25/05

TS.Nhật

Bào

5

Tiếng Anh 
chuyên ngành
(43LT+34BT)
từ 03/02 đến 
26/05

Quân 5

Điện tử tương 
tự 
(54 LT+10 BT) 
từ 04/02 đến 
29/04

ThS.Phú 5

Điện tử số 
(57LT+4BT)
từ 05/2 đến 
23/04

Ths.Hằng 5

Toán kỹ thuật
(62LT+13BT)
từ 06/02 đến 
15/05

TS. Hải 5

Xác suất thống 
kê
(60t)
từ 07/02 đến 
25/04
_ghép 
Đ07VTA1,2,3 
& Đ07ĐTA1
Phòng học 
2A08

TG 5

S 5 5 5 5 5 5

C

Tiếng Anh 
chuyên ngành
(43LT+34BT)
từ 02/02 đến 
18/05

Quân 5

Điện tử số 
(45LT+6BT)
từ 03/2 đến 
07/04
Phương pháp 
số
(36LT+18BT)
từ 14/04 đến 
26/05

Ths.Nghiêm

ThS. Duyên

5

Điện tử tương 
tự  
(44LT+8BT)
từ 04/02 đến 
08/04
GDTC4
(30t)
từ 22/04 đến 
29/04
Phương pháp 
số
(36LT+18BT)
từ 06/05 đến 
27/05 

ThS.Thuận

Hậu

ThS. Duyên

5

CS Đo lường 
điện tử
(39LT) 
từ 05/02 đến 
26/03

ThS.Đỉnh 5

Toán kỹ thuật
(60t)
từ 06/02 đến 
24/04
GDTC4
(30t)
từ 08/05 đến 
29/05

TG

Hậu

5

Xác suất thống 
kê
(60t)
từ 07/02 đến 
25/04
_ghép 
Đ07VTA1,2,3 
& Đ07ĐTA1
Phòng học 
2A08

TG 5

Đ
07

V
TA

3
(6

0) 2E37

Đ
07
Đ

TA
1

(5
5) 2B25

Đ
07

V
TA

2
(5

3) 2E26

4



Lớp
Ph

òn
g

B
U
Ổ

I
THỨ HAI Thầy/Cô ST THỨ BA Thầy/Cô ST THỨ TƯ Thầy/Cô ST THỨ NĂM Thầy/Cô ST THỨ SÁU Thầy/Cô ST THỨ BẢY Thầy/Cô ST

S 5 5 5 5

Xác suất thống 
kê
(60t)
từ 06/02 đến 
24/04
_ghép 
Đ07THA1,2,3
Phòng học 
2A08

TG
(Toản)

5 5

C

Xử lý tin hiệu số
(42LT+6BT)
từ 02/02 đến 
06/04

ThS.Hằng

CS KT Điện -
điện tử
(46LT+8BT)
từ 03/02 đến 
14/04 

ThS.Lan 
Anh 5 5

Điện tử số
(39LT)
từ 05/02 đến 
26/03

GDTC4
(30t)
từ 02/04 đến 
14/05

ThS.Nghiêm

Hậu

5

Tiếng Anh 
chuyên ngành
(43LT+34BT)
từ 06/02 đến 
29/05

Phong 5

Toán rời rạc 1
(31LT+28TH)
LT: từ 07/02 
đến 14/03
TH: từ 21/03 
đến 25/04

ThS. Hải 5

S 5 5 5 5

Xác suất thống 
kê
(60t)
từ 06/02 đến 
24/04
_ghép 
Đ07THA1,2,3
Phòng học 
2A08

TG
(Toản)

5 5

C

Điện tử số
(39LT) 
từ 09/02 đến 
30/03
GDTC4
(30t)
từ 06/04 đến 
11/05

ThS.Duy

Hậu

5
Xử lý tin hiệu số
(42LT+ 6BT)
từ 03/2 đến 07/4

Ths.Hằng 5 5

CS KT Điện -
điện tử
(46LT+8BT)
từ 05/02 đến 
16/04 

ThS.Lan 
Anh 5

Toán rời rạc 1
(31LT+28TH)
LT: từ 06/02 
đến 13/03
TH: từ 20/03 
đến 24/04

Tú 5

Tiếng Anh 
chuyên ngành
(43LT+24BT)
từ 07/02 đến 
23/05

Phong 5
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THỨ HAI Thầy/Cô ST THỨ BA Thầy/Cô ST THỨ TƯ Thầy/Cô ST THỨ NĂM Thầy/Cô ST THỨ SÁU Thầy/Cô ST THỨ BẢY Thầy/Cô ST

S 5 5 5 5

Xác suất thống 
kê
(60t)
từ 06/02 đến 
24/04
_ghép 
Đ07THA1,2,3
Phòng học 
2A08

TG
(Toản)

5 5

C

Toán rời rạc 1
(31LT+28TH)
LT: từ 02/02 
đến 09/03
TH: từ 16/03 
đến 27/04

ThS. Hải 5

Điện tử số
(39LT)
từ 10/02 đến 
31/03
GDTC4
(30t)
từ 07/04 đến 
12/05

ThS.Duy

Hậu

5 5

Tiếng Anh 
chuyên ngành
(43LT+34BT)
từ 05/02 đến 
28/05

Phong 5

Xử lý tin hiệu số
(42 LT + 6BT)  
từ 06/2 đến 
10/04

ThS.Hằng 5

CS KT Điện -
điện tử
(46LT+8 BT)
từ 07/02 đến 
18/04 

ThS.Lan 
Anh 5

S 5

(*)
Lịch sử Đảng 
CS Việt Nam
(60t)
từ 17/02 đến 
12/05
_ghép 
Đ07QBA1,2
Phòng học 
2A27

TG 5 5 5 5 5
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I
THỨ HAI Thầy/Cô ST THỨ BA Thầy/Cô ST THỨ TƯ Thầy/Cô ST THỨ NĂM Thầy/Cô ST THỨ SÁU Thầy/Cô ST THỨ BẢY Thầy/Cô ST

C

(*)
Nguyên lý kế 
toán
(55LT+10BT)
từ 02/02 đến 
27/04
_ghép 
Đ07QBA1,2
Phòng học 
2A27

B. Lâm 5

Mạng máy tính
(39LT+12TH)
LT: từ 03/02 
đến 24/03
TH: từ 31/03 
đến 07/04

TS. Hùng 5

(*)
Marketing cơ 
bản
(56LT+8BT)
từ 04/02 đến 
29/04
_ghép 
Đ07QBA1,2
Phòng học 
2A27 

ThS. Trang 5

GDTC4
(30t)
từ 05/02 đến 
12/03
(*)
Tài chính tiền 
tệ
(41LT+8BT)
từ 19/03 đến 
28/08
_ghép 
Đ07QBA1, 2
Phòng học 
2A27

Hậu

H. Thanh

5

(*)
Kinh tế lượng
(52LT+16BT)
từ 06/02 đến 
22/05
_ghép 
Đ07QBA1, 2
Phòng học 
2A27

M. Hoàng 5

Tiếng Anh 
chuyên ngành
(43LT+34BT)
từ 07/02 đến 
30/05

Đức 5

S 5

(*)
Lịch sử Đảng 
CS Việt Nam
(60t)
từ 17/02 đến 
12/05
_ghép 
Đ07QBA1,2
Phòng học 
2A27

TG 5 5 5 5 5

C

Nguyên lý kế 
toán
(55LT+10BT)
từ 02/02 đến 
27/04
_ghép 
Đ07QBA1,2
Phòng học 
2A27

B. Lâm 5

Tiếng Anh 
chuyên ngành
(43LT+34BT)
từ 03/02 đến 
26/05

Đức 5

(*)
Marketing cơ 
bản
(56LT+8BT)
từ 04/02 đến 
29/04
_ghép 
Đ07QBA1,2
Phòng học 
2A27
GDTC4
(30t)
từ 06/05 đến 
27/05 

ThS. Trang

Hậu

5

(*)
Tài chính tiền 
tệ
(41LT+8BT)
từ 19/03 đến 
28/08
_ghép 
Đ07QBA1, 2
Phòng học 
2A27

H. Thanh 5

(*)
Kinh tế lượng
(52LT+16BT)
từ 06/02 đến 
22/05
_ghép 
Đ07QBA1, 2
Phòng học 
2A27

M. Hoàng 5

Mạng máy tính
(39LT+12TH)
LT: từ 07/02 
đến 28/03
TH: từ 04/04 
đến 11/04

TS. Hùng 5
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I
THỨ HAI Thầy/Cô ST THỨ BA Thầy/Cô ST THỨ TƯ Thầy/Cô ST THỨ NĂM Thầy/Cô ST THỨ SÁU Thầy/Cô ST THỨ BẢY Thầy/Cô ST

S

Hệ điều hành
(37LT+8BT+8T
H)
LT: từ 02/02 
đến 30/03
TH: từ 06/04 
đến 20/04

ThS. Phúc 5

Mạng máy tính
(39LT+12BT)
từ 03/02 đến 
07/04

ThS. Dung 5

Lập trình hướng 
đối tượng
(47LT+26TH)
LT: từ 04/02 
đến 08/04
LT: từ 15/04 
đến 13/05

V. Cường 5

Kiến trúc máy 
tính
(39LT+12TH)
LT: từ 05/02 
đến 26/03
TH: từ 02/04 
đến 09/04

ThS. T.Anh 5

(*)
Tư tưởng HCM
(45t)
từ 06/02 đến 
02/04
_ghép 
C07VTA1 & 
C07THA1
Phòng học 
2B33

H' Vinh 5

Nhập môn công 
nghệ phần mềm
(47LT+26BT)
từ  07/02 đến 
16/05

Giao 5

C 5

Tổng quan về 
viễn thông
(42LT+6BT)
từ 10/02 đến 
14/04

Vinh 5 5 5 5 5

S

KT Vi xử lý
(47LT+10BT) 
từ 09/02 đến 
04/05
KT TTQ
(50LT)
Từ 11/5 đến 
25/5

ThS.Duy

Nhơn

5

Truyền sóng 
anten
(40LT)
từ 03/02 đến 
24/03
KT CM I
 (42LT + 16BT)
từ 31/03 đến 
12/05

ThS. Thuận

Thảnh

5

Kiến trúc máy 
tính
(39LT+12BT)
từ 04/02 đến 
08/04

KT TTQ
(50LT)
Từ 15/4 đến 
27/5

ThS. T.Anh

Nhơn

5

Đo lường
(39LT)
từ 05/02 đến 
09/04
KT chuyển 
mạch 1
(42LT+16BT)
từ 16/4 đến 09/5

ThS.Đỉnh

Thảnh

5

(*)
Tư tưởng HCM
(45t)
từ 06/02 đến 
02/04
_ghép 
C07VTA1 & 
C07THA1
Phòng học 
2B33

H' Vinh 5

Ghép kênh tín 
hiệu số
(37LT)
từ 07/02 đến 
28/03

Trân 5

C 5 5 5 5 5 5

S 5

Các chuyên đề 
thông tin quang
Ngày 10/2; 
17/2; 5/5; 7/5

V. Em 5

Các chuyên đề 
mạng viễn thông
Ngày 4/2; 11/2; 
18/2; 22/4; 
29/4; 6/5

ThS. Q.Anh 5 5 5 5

C 5 5 5 5 5 5

C
07

V
TA

1 
(7

0) 2E27

Đ
07

V
TH

1
(4

7) 2E35

2B33

C
07

TH
A

1
(6

5)
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I
THỨ HAI Thầy/Cô ST THỨ BA Thầy/Cô ST THỨ TƯ Thầy/Cô ST THỨ NĂM Thầy/Cô ST THỨ SÁU Thầy/Cô ST THỨ BẢY Thầy/Cô ST

S

KT viễn thông
(41LT)
từ 03/02 đến 
24/03

Ngà

Xây dựng hệ 
thống nhúng
(38LT+6BT+
8TH)
LT: từ 05/02 
đến 02/04
TH: từ 09/04 
đến 16/04

TG
(Long) 5

C 5 5 5 5 5 5

S

Chuyên đề PT 
hoạt động 
SXKD
(15t)
từ 02/03 đến 
16/03

ThS. U. 
Minh 5

Quản trị văn 
phòng
(26LT+8BT)
từ  03/02 đến 
17/03
Kinh tế lượng
(52LT+16BT)
từ 24/03 đến 
20/05

Linh

B. Lâm

5

Quản trị sản 
xuất
(55LT+10BT)
từ 04/02 đến 
29/04)

TS. Hùng 5

Quản trị thương 
hiệu
(27LT+6BT)
từ  05/02 đến 
19/03

ThS. Chi 5

Kiểm tóan
(41LT+8BT)
từ 06/02 đến 
10/04
Kinh tế lượng
(52LT+16BT)
từ 17/04 đến 
22/05

B. Lâm 5 5

C 5 5 5 5 5 5

S

GDTC2
(30t)
từ 09/02 đến 
16/03

Hậu 5 5

Anh Văn 2
(45t)
từ 04/02 đến 
01/04
_P. 2A35

TG
(Châu) 5

(*)
Tin học đại 
cương
(42LT+36TH)
LT: từ 05/02 
đến 02/04
TH: từ 09/04 
đến 28/05
_ghép 
Đ08THA1,2
Phòng học 
2A08

ThS. Hào 5

(*)
Vật lý đại 
cương A1
(52LT+16BT)
từ 03/02 đến 
05/05
_ghép 
Đ08THA1,2
Phòng học 
2A08

Hải 5

(*)
Giải tích 2
(60t)
từ 07/02 đến 
25/04
_ghép 
Đ08THA1,2
Phòng học 
2A08

TG
(Quân) 5

C 5 5 5 5 5 5

2A32

2A08

Đ
07

TH
H

1
(3

2)
Đ

07
Q

BH
1 

(3
9)

2B22

Đ
08

TH
A

1
(6

0)
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I
THỨ HAI Thầy/Cô ST THỨ BA Thầy/Cô ST THỨ TƯ Thầy/Cô ST THỨ NĂM Thầy/Cô ST THỨ SÁU Thầy/Cô ST THỨ BẢY Thầy/Cô ST

S

Anh Văn 2
(45t)
từ 02/02 đến 
30/03

TG
(Châu) 5 5

GDTC2
(30t)
từ 04/02 đến 
11/03

Hậu 5

(*)
Tin học đại 
cương
(42LT)
từ 05/02 đến 
02/04
_ghép 
Đ08THA1,2
Phòng học 
2A08

ThS. Hào 5

(*)
Vật lý đại 
cương A1
(52LT+16BT)
từ 03/02 đến 
05/05
_ghép 
Đ08THA1,2
Phòng học 
2A08

Hải 5

(*)
Giải tích 2
(60t)
từ 07/02 đến 
25/04
_ghép 
Đ08THA1,2
Phòng học 
2A08

TG
(Quân) 5

C 5 5 5 5 5 5

S 5

Anh Văn 2
(45t)
từ 03/02 đến 
31/03

TG
(Châu) 5

Giải tích 2
(60t)
từ 04/02 đến 
22/04

TG
(Hiển) 5

Vật lý đại 
cương A1
(52LT+16BT)
từ 05/02 đến 
14/05

Hải 5

GDTC2
(30t)
từ 06/02 đến 
13/03

Hậu 5

Tin học đại 
cương
(42LT+36TH)
LT: từ 14/03 
đến 09/05
TH: từ 16/05 
đến 30/05

TG
(Hiển) 5

C 5 5 5 5 5 5

Đ
08

TH
A

3
(6

0) 2B32

Đ
08

TH
A

2
(6

0) 2A25
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Lớp
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I
THỨ HAI Thầy/Cô ST THỨ BA Thầy/Cô ST THỨ TƯ Thầy/Cô ST THỨ NĂM Thầy/Cô ST THỨ SÁU Thầy/Cô ST THỨ BẢY Thầy/Cô ST

S

Cơ sở KT lập 
trình
(31LT+28TH)
LT: từ 16/02 
đến 23/03
TH: từ 30/03 
đến 04/05

TS. Tân 
Hạnh 5

Tiếng Anh 2
(45t)
từ 03/02 đến 
31/03
_P.2A35

TG
(Tuấn) 5

(*)
Giải tích 2
(47LT+26BT)
từ 04/02 đến 
13/05
_ghép 
Đ08VTA1,2
Phòng 2A27

V. Hồng 5

(*)
Vật lý A1
(52LT+16BT)
từ 05/02 đến 
14/05
_ghép 
Đ08VTA1,2
Phòng 2A27

ThS. Loan 5

GDTC2
(30t)
từ 06/02 đến 
13/03

Bào 5 5

C 5 5 5 5 5 5

S

GDTC2
(30t)
từ 02/02 đến 
09/03

Bào 5

Cơ sở KT lập 
trình
(31LT+28TH)
LT: từ 17/02 
đến 24/03
TH: từ 31/03 
đến 05/05

TS. Tân 
Hạnh 5

(*)
Giải tích 2
(47LT+26BT)
từ 04/02 đến 
13/05
_ghép 
Đ08VTA1,2
Phòng 2A27

V. Hồng 5

(*)
Vật lý A1
(52LT+16BT)
từ 05/02 đến 
14/05
_ghép 
Đ08VTA1,2
Phòng 2A27

ThS. Loan 5

Tiếng Anh 2
(45t)
từ 06/02 đến 
03/04
_P.2A35

TG
(Tuấn) 5 5

C 5 5 5 5 5 5

S

(*)
Vật lý A1
(52LT+16BT)
từ 02/02 đến 
04/05
_ghép 
Đ08VTA3, 
Đ08ĐTA1
Phòng 2E26

ThS. Loan 5

GDTC2
(30t)
từ 03/02 đến 
10/03

Bào 5

CS KT lập trình
(31LT+28TH)
LT: từ 04/02 
đến 11/03
TH: từ 18/03 
đến 22/04

TG
(ThS. Tú) 5 5

(*)
Giải tích 2
(60t)
từ 06/02 đến 
24/04
_ghép 
Đ08VTA3, 
Đ08ĐTA1
Phòng 2E26

TG
(Quân) 5

Tiếng Anh 2
(45t)
từ 07/02 đến 
04/04

TG
(Tuấn) 5

C 5 5 5 5 5 5

Đ
08

V
TA

1
(6

0) 2A27

Đ
08

V
TA

2
(6

0)
Đ

08
V

TA
3

(6
0) HT D

2A25
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B
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I
THỨ HAI Thầy/Cô ST THỨ BA Thầy/Cô ST THỨ TƯ Thầy/Cô ST THỨ NĂM Thầy/Cô ST THỨ SÁU Thầy/Cô ST THỨ BẢY Thầy/Cô ST

S

(*)
Vật lý A1
(52LT+16BT)
từ 02/02 đến 
04/05
_ghép 
Đ08VTA3, 
Đ08ĐTA1
Phòng 2E26

ThS. Loan 5 5

Cấu trúc DL & 
GT
(46LT+28TH)
LT: từ 04/02 
đến 01/04
TH: từ 08/04 
đến 13/05

ThS. Thư 5

Tiếng Anh 2
(45t)
từ 05/02 đến 
02/04

TG
(Hạnh) 5

(*)
Giải tích 2
(60t)
từ 06/02 đến 
24/04
_ghép 
Đ08VTA3, 
Đ08ĐTA1
Phòng 2E26

TG
(Quân) 5

GDTC2
(30t)
từ 07/02 đến 
14/03

Bào 5

C 5 5 5 5 5 5

S

(*)
LT xác suất 
thống kê
(60t)
từ 02/02 đến 
27/04
_ghép lớp 
Đ08QBA1,2
Phòng học 
2A08

TG
(Hiệp) 5

(*)
Toán kinh tế
(54LT+12BT)
từ 03/02 đến 
28/04
_ghép 
Đ08QBA1,2
Phòng học 
2A08

TS. Hải 5

Tiếng Anh 2
(45t)
từ 04/02 đến 
01/04
_P2B23

TG
(Hạnh) 5

(*)
Quản trị học
(56LT+8BT)
từ 05/02 đến 
07/05
_ghép 
Đ08QBA1,2
Phòng học HT 
D

TS. Sáng 5

(*)
Toán cao cấp A2
(37LT+16BT)
từ 20/02 đến 
08/05
_ghép lớp 
Đ08QBA1,2
Phòng học 
2A27

V. Hồng 5

(*)
Luật kinh doanh
(41LT+8BT)
từ 07/02 đến 
11/04
_ghép 
Đ08QBA1,2
Phòng học 
2A27

Q.Minh 5

C 5 5

GDTC2
(30t)
từ 04/02 đến 
11/03

Hậu 5 5 5 5

S

(*)
LT xác suất 
thống kê
(60t)
từ 02/02 đến 
27/04
_ghép lớp 
Đ08QBA1,2
Phòng học 
2A08

TG
(Hiệp) 5

(*)
Toán kinh tế
(54LT+12BT)
từ 03/02 đến 
28/04
_ghép 
Đ08QBA1,2
Phòng học 
2A08

TS. Hải 5

GDTC2
(30t)
từ 04/02 đến 
11/03

Bào 5

(*)
Quản trị học
(56LT+8BT)
từ 05/02 đến 
07/05
_ghép 
Đ08QBA1,2
Phòng học HT 
D

TS. Sáng

(*)
Toán cao cấp A2
(37LT+16BT)
từ 20/02 đến 
08/05
_ghép lớp 
Đ08QBA1,2
Phòng học 
2A27

V. Hồng 5

(*)
Luật kinh doanh
(41LT+8BT)
từ 07/02 đến 
11/04
_ghép 
Đ08QBA1,2
Phòng học 
2A27

Q.Minh 5

C 5 5 5

Tiếng Anh 2
(45t)
từ 05/02 đến 
02/04

TG
(Hạnh) 5 5 5

Đ
08

Q
BA

2
(6

5) 2B32

Đ
08

Q
BA

1
(6

5)
Đ

08
Đ

TA
1

(6
0) 2E26
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Lớp
Ph
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B
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I
THỨ HAI Thầy/Cô ST THỨ BA Thầy/Cô ST THỨ TƯ Thầy/Cô ST THỨ NĂM Thầy/Cô ST THỨ SÁU Thầy/Cô ST THỨ BẢY Thầy/Cô ST

S 5 5 5 5 5 5

C

Tin học đại 
cương
(42LT+36TH)
LT: từ 23/02 
đến 20/04
TH: từ 27/04 
đến 08/06

ThS. Thưa 5

GDTC2
(30t)
từ 10/02 đến 
17/03
Ngôn ngữ lập 
trình C++
(42t)
từ 24/03 đến 
19/05

Hậu

ThS. Cường

5

Phương pháp số
(36LT+18BT)
từ 04/02 đến 
22/04

ThS. Duyên 5

(*)
Vật lý A1
(52LT+16BT)
từ 05/02 đến 
14/05
_ghép 
C08THA1,
C08VTA1
Phòng học 
2E27

ThS. Thiện 5

CSKT Điện - 
điện tử 
(48LT+8 BT) từ 
02/02 - 17/4/09

ThS.Lan 
Anh 5

Tiếng Anh 2
(33LT+24BT)
từ 07/02 đến 
25/04

Muồi 5

S 5 5 5 5 5 5

C

Tổng quan về 
VT
(42LT+6BT)
từ 02/02 đến 
06/04

Vinh 5

Tiếng Anh 2
(33LT+24BT)
từ 09/02 đến 
27/04

Muồi 5 5

(*)
Vật lý A1
(52LT+16BT)
từ 05/02 đến 
14/05
_ghép 
C08THA1,
C08VTA1
Phòng học 
2E27

ThS. Thiện 5

GDTC2
(30t)
từ 13/02 đến 
20/03

Hậu 5

Giải tích 2
(60t)
từ 07/02 đến 
25/04

TG
(ThS. 
C. Hoàng)

5C
08

V
TA

1
(5

0) 2E27

C
08

TH
A

1
(5

0) 2B33
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Lớp
Ph

òn
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B
U
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I
THỨ HAI Thầy/Cô ST THỨ BA Thầy/Cô ST THỨ TƯ Thầy/Cô ST THỨ NĂM Thầy/Cô ST THỨ SÁU Thầy/Cô ST THỨ BẢY Thầy/Cô ST

S

KT viễn thông
(41LT)
từ 20/04 đến 
11/05

ThS. Toàn 5

Xử lý tín hiệu 
số 
(42 LT+6BT)
từ 03/02 đến 
14/04
KT viễn thông
(41LT)
từ 21/04 đến 
12/05

TS.Nhật

ThS. Toàn

5

Toán rời rạc 2
(31LT+28TH)
LT: từ 04/02 
đến 11/03
TH: từ 29/04 
đến 27/05
GDTC2
(30t)
từ 18/03 đến 
22/04

ThS. Hải

Bào

5

KT truyền số 
liệu
(41LT+8BT)
từ 05/02 đến 
09/04
KT Đồ họa
(36t)
từ 16/04 đến 
28/05

ThS. Sơn

ThS. Nhật

5

Anh văn 
chuyên ngành
(20t)
từ 06/02 đến 
27/02
PT & TK hệ 
thống thông tin
(47LT+26BT)
từ 06/03 đến 
29/05

Phong

ThS. Hào

5

Giải tích 2
(45t)
từ 07/02 đến 
04/04

LT thông tin
(54LT+12BT)
từ 11/04 đến 
30/05

TG
(Hiển)

Thanh

5

C 5 5 5 5 5

(*)
Xác suất thống 
kê (tt)
(20t)
từ 07/02 đến 
28/02
_ghép 
Đ08THH1,2, 
Đ08VTH1
học chiều tại Q.9

TG
(Toản) 5

Đ
08

TH
H

2

Q.1 T
Xử lý tín hiệu 
số (42LT+6BT)
từ 09/02 - 20/04

TS.Nhật 4

Giải tích 2
(45t)
từ 03/02 đến 
14/04
KT truyền số 
liệu
(41LT+8BT)
từ 21/04 đến 
26/05

TG
(Thùy)

Sơn

4

Toán rời rạc 2
(31LT)
từ 04/02 đến 
25/03
KT Đồ Họa
(36t)
từ 01/04 đến 
27/05

ThS. Hải

ThS. Nhật

4
LTTTin
(54LT+12BT)
từ 05/02 - 28/05

Thanh 4

KT viễn thông
(41LT)
từ 06/02 đến 
10/04
KT truyền số 
liệu
(41LT+8BT)
từ 17/04 đến 
29/05

Toàn

Sơn

4

(*)
Xác suất thống 
kê (tt)
(20t)
từ 07/02 đến 
28/02
_ghép 
Đ08THH1,2, 
Đ08VTH1
học chiều tại Q.9
GDTC2
(30t)
từ 21/03 đến 
25/04
học tại Q.9-
ĐHSPKT

TG
(Toản)

Bào

4

Đ
08

TH
H

1

2B22
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I
THỨ HAI Thầy/Cô ST THỨ BA Thầy/Cô ST THỨ TƯ Thầy/Cô ST THỨ NĂM Thầy/Cô ST THỨ SÁU Thầy/Cô ST THỨ BẢY Thầy/Cô ST

S

LTTTin
(54LT+12BT)
từ 02/02 đến 
27/04

ThS.Phúc 5

Điều khiển tự 
động
(39LT+12BT)
từ 10/02 đến 
14/04
GDTC2
(30t)
từ 21/04 đến 
26/05

ThS.Duy

Bào

5

Lý thuyết mạch
(42LT+6BT)
từ 04/02 đến 
08/04
Cơ sở dữ liệu
(37LT)
từ 06/05 đến 
27/05

ThS.Phú

TS. Tân 
Hạnh

5

Xử lý tín hiệu 
số 
(41 LT+8BT)
từ 05/02 - 09/04
Cơ sở dữ liệu
(37LT)
từ 07/05 đến 
28/05

TS.Nhật

TS. Tân 
Hạnh

5

Tiếng Anh 
chuyên ngành
(48LT+24BT)
từ 06/02 đến 
15/05

Quân 5 5

C

Toán kỹ thuật
(62LT+26BT)
từ 09/02 đến 
25/05
_P.2A32

TS. Hải 5 5 5 5

Quản trị kinh 
doanh VT
(41LT+8BT)
từ 06/02 đến 
17/04

ThS. Lan 5

(*)
Xác suất thống 
kê (tt)
(20t)
từ 07/02 đến 
28/02
_ghép 
Đ08THH1,2, 
Đ08VTH1
học chiều tại Q.9

TG
(Toản) 5

Đ
08

V
TH

1

2E37
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B
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I
THỨ HAI Thầy/Cô ST THỨ BA Thầy/Cô ST THỨ TƯ Thầy/Cô ST THỨ NĂM Thầy/Cô ST THỨ SÁU Thầy/Cô ST THỨ BẢY Thầy/Cô ST

S

Kinh tế vĩ mô
(56LT+8BT)
từ 02/02 đến 
27/04

ThS.Lực 5

Toán cao cấp
(30t)
từ 03/02 đến 
11/03
Kế toán quản 
trị
(43LT+4BT)
từ 18/03 đến 
20/05

ThS. Duyên

B. Lâm

5

LT xác suất 
thống kê
(60t)
từ 04/02 đến 
22/04
Lịch sử các HT 
kinh tế
(39LT+12BT)
từ 29/04 đến 
27/05

TG
(Hiệp)

Linh

5

Quản trị 
Marketing dịch 
vụ
(56LT+8BT)
từ 05/02 đến 
07/05

ThS. Trang 5

Quản trị công 
nghệ
(41LT+8BT)
từ 06/02 đến 
17/04
Lịch sử các HT 
kinh tế
(39LT+12BT)
từ 24/04 đến 
29/05

M. Hạnh

Linh

5

Mạng máy tính
(39LT+12BT)
từ 07/02 đến 
11/04
GDTC2
(30t)
từ 02/05 đến 
30/05 

ThS. T. 
Anh

Bào

5

C

Quản trị sản 
xuất
(55LT+10BT)
từ 02/02 đến 
27/04_P2B32

TS. Hùng 5 5

Anh Văn CN
(35t)
từ 04/02 đến 
18/03_P2B22

Đức 5

Quản trị thương 
hiệu
(45LT)
từ 05/02 đến 
02/04_P2B22

ThS. Chi 5 5 5

2B34

Đ
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